
Trường NGUYEN BINH KHIEM

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Lớp 6A1

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Công nghệ Văn học Tin học Ngoại ngữ N_THUẬT(N)

2 KHTN(Lý) LS&ĐL(Sử) Ngoại ngữ LS&ĐL(Địa) LS&ĐL(Địa) KHTN(HS)

3 Toán KHTN(HS) Hoạt động TN Toán Văn học Toán

4 Văn học Ngoại ngữ KHTN(HS) GDCD N_THUẬT(MT) Sinh hoạt

5 Văn học Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5

Lớp 6A2

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Hoạt động TN Toán GDCD Tin học Văn học

2 KHTN(HS) Ngoại ngữ KHTN(HS) LS&ĐL(Sử) Ngoại ngữ LS&ĐL(Địa)

3 LS&ĐL(Địa) KHTN(HS) Văn học N_THUẬT(MT) Văn học Toán

4 Toán Công nghệ Văn học N_THUẬT(N) KHTN(Lý) Sinh hoạt

5 Toán Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục

4 Thể dục

5

Lớp 6A3

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Ngoại ngữ Ngoại ngữ N_THUẬT(N) Văn học Công nghệ

2 N_THUẬT(MT) Văn học Văn học KHTN(HS) LS&ĐL(Sử) Toán

3 Toán Văn học KHTN(Lý) LS&ĐL(Địa) Hoạt động TN Toán

4 GDCD KHTN(HS) KHTN(HS) Ngoại ngữ Toán Sinh hoạt

5 Tin học LS&ĐL(Địa)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5

Lớp 6A4

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Ngoại ngữ KHTN(HS) Hoạt động TN LS&ĐL(Sử) Công nghệ

2 Văn học Toán Văn học N_THUẬT(MT) LS&ĐL(Địa) Toán

3 Văn học Toán KHTN(HS) Ngoại ngữ GDCD KHTN(HS)

4 Ngoại ngữ Văn học LS&ĐL(Địa) Toán N_THUẬT(N) Sinh hoạt

5 KHTN(Lý) Tin học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục

4 Thể dục

5



Lớp 6A5

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Ngoại ngữ Công nghệ Văn học Toán Toán

2 LS&ĐL(Sử) KHTN(HS) N_THUẬT(MT) Văn học Toán KHTN(HS)

3 LS&ĐL(Địa) LS&ĐL(Địa) Văn học Toán Ngoại ngữ N_THUẬT(N)

4 KHTN(HS) KHTN(Lý) Ngoại ngữ Hoạt động TN Tin học Sinh hoạt

5 Văn học GDCD

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5

Lớp 6A6

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Toán Ngoại ngữ N_THUẬT(MT) Văn học KHTN(HS)

2 Ngoại ngữ Toán KHTN(Lý) Văn học Văn học Ngoại ngữ

3 GDCD Hoạt động TN Văn học N_THUẬT(N) LS&ĐL(Địa) KHTN(HS)

4 Tin học KHTN(HS) Công nghệ Toán LS&ĐL(Địa) Sinh hoạt

5 Toán LS&ĐL(Sử)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục

4 Thể dục

5

Lớp 6A7

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Hoạt động TN Văn học Công nghệ GDCD Toán

2 Toán Văn học KHTN(HS) KHTN(Lý) Toán Văn học

3 Ngoại ngữ Văn học LS&ĐL(Địa) LS&ĐL(Sử) Toán Ngoại ngữ

4 LS&ĐL(Địa) Tin học N_THUẬT(N) N_THUẬT(MT) Ngoại ngữ Sinh hoạt

5 KHTN(HS) KHTN(HS)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5

Lớp 6A8

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO LS&ĐL(Địa) LS&ĐL(Sử) Văn học N_THUẬT(N) Toán

2 Ngoại ngữ KHTN(HS) Toán Văn học Văn học KHTN(HS)

3 Văn học GDCD Tin học Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ

4 Toán Toán N_THUẬT(MT) LS&ĐL(Địa) Hoạt động TN Sinh hoạt

5 KHTN(HS) KHTN(Lý)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục

4 Thể dục

5



Lớp 6A9

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO GDCD Hoạt động TN Toán KHTN(HS) LS&ĐL(Địa)

2 Toán Công nghệ Văn học Toán KHTN(Lý) Ngoại ngữ

3 Văn học KHTN(HS) N_THUẬT(N) LS&ĐL(Địa) Tin học KHTN(HS)

4 Văn học Toán LS&ĐL(Sử) Ngoại ngữ Văn học Sinh hoạt

5 Ngoại ngữ N_THUẬT(MT)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5

Lớp 6A10

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO KHTN(HS) KHTN(HS) Toán Ngoại ngữ Hoạt động TN

2 Văn học Ngoại ngữ LS&ĐL(Địa) Toán KHTN(Lý) Văn học

3 N_THUẬT(N) Văn học Ngoại ngữ GDCD KHTN(HS) Văn học

4 LS&ĐL(Sử) LS&ĐL(Địa) Công nghệ Tin học Toán Sinh hoạt

5 Toán N_THUẬT(MT)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục

4 Thể dục

5

Lớp 7A1

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Toán KHTN(HS) Văn học KHTN(HS) Toán

2 Ngoại ngữ Toán N_THUẬT(MT) KHTN(Lý) KHTN(HS) Văn học

3 LS&ĐL(Sử) Văn học GDCD Công nghệ Ngoại ngữ Văn học

4 LS&ĐL(Sử) LS&ĐL(Địa) Toán Ngoại ngữ N_THUẬT(N) Sinh hoạt

5 Hoạt động TN Tin học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5

Lớp 7A2

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO LS&ĐL(Sử) KHTN(Lý) GDCD N_THUẬT(MT) Ngoại ngữ

2 KHTN(HS) KHTN(HS) Hoạt động TN KHTN(HS) Toán Tin học

3 LS&ĐL(Sử) Văn học Toán Ngoại ngữ Toán Văn học

4 LS&ĐL(Địa) N_THUẬT(N) Toán Văn học Công nghệ Sinh hoạt

5 Văn học Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục

4 Thể dục

5



Lớp 7A3

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Toán GDCD Ngoại ngữ Tin học LS&ĐL(Địa)

2 LS&ĐL(Sử) Toán N_THUẬT(N) Công nghệ Ngoại ngữ Văn học

3 Văn học KHTN(HS) Toán Văn học KHTN(Lý) Toán

4 Văn học Hoạt động TN KHTN(HS) LS&ĐL(Sử) KHTN(HS) Sinh hoạt

5 Ngoại ngữ N_THUẬT(MT)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5

Lớp 7A4

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Công nghệ KHTN(HS) Văn học Toán Văn học

2 GDCD LS&ĐL(Địa) KHTN(HS) Văn học Toán N_THUẬT(MT)

3 Toán LS&ĐL(Sử) LS&ĐL(Sử) Ngoại ngữ Hoạt động TN N_THUẬT(N)

4 Ngoại ngữ KHTN(HS) Toán KHTN(Lý) Ngoại ngữ Sinh hoạt

5 Văn học Tin học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục

4 Thể dục

5

Lớp 7A5

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO LS&ĐL(Địa) N_THUẬT(N) LS&ĐL(Sử) Toán KHTN(Lý)

2 Toán Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Toán Toán

3 KHTN(HS) KHTN(HS) Ngoại ngữ Văn học Công nghệ Tin học

4 Văn học Văn học KHTN(HS) Hoạt động TN N_THUẬT(MT) Sinh hoạt

5 Văn học LS&ĐL(Sử)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5

Lớp 7A6

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO KHTN(HS) Hoạt động TN Công nghệ LS&ĐL(Sử) Toán

2 Văn học LS&ĐL(Sử) Toán Toán KHTN(Lý) N_THUẬT(N)

3 Văn học GDCD Văn học Ngoại ngữ Toán N_THUẬT(MT)

4 Tin học Ngoại ngữ Văn học KHTN(HS) Ngoại ngữ Sinh hoạt

5 LS&ĐL(Địa) KHTN(HS)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục

4 Thể dục

5



Lớp 7A7

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Văn học GDCD Ngoại ngữ Hoạt động TN Văn học

2 LS&ĐL(Sử) Văn học KHTN(HS) LS&ĐL(Địa) N_THUẬT(MT) KHTN(HS)

3 Toán Tin học N_THUẬT(N) Toán LS&ĐL(Sử) Toán

4 Toán Công nghệ Ngoại ngữ KHTN(HS) KHTN(Lý) Sinh hoạt

5 Ngoại ngữ Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5

Lớp 7A8

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Ngoại ngữ KHTN(Lý) KHTN(HS) KHTN(HS) Toán

2 Tin học Văn học LS&ĐL(Địa) LS&ĐL(Sử) LS&ĐL(Sử) Hoạt động TN

3 N_THUẬT(MT) Toán GDCD Văn học Toán Công nghệ

4 Ngoại ngữ Toán N_THUẬT(N) Văn học Văn học Sinh hoạt

5 KHTN(HS) Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục

4 Thể dục

5

Lớp 7A9

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO N_THUẬT(N) N_THUẬT(MT) LS&ĐL(Địa) Ngoại ngữ LS&ĐL(Sử)

2 Văn học KHTN(HS) Toán LS&ĐL(Sử) Tin học Công nghệ

3 Văn học Ngoại ngữ KHTN(Lý) Văn học GDCD KHTN(HS)

4 Toán Văn học Ngoại ngữ Hoạt động TN Toán Sinh hoạt

5 Toán KHTN(HS)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5

Lớp 7A10

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Văn học Toán LS&ĐL(Sử) KHTN(Lý) N_THUẬT(N)

2 Văn học Văn học Toán KHTN(HS) KHTN(HS) Toán

3 KHTN(HS) Toán LS&ĐL(Địa) Văn học Ngoại ngữ Hoạt động TN

4 Ngoại ngữ LS&ĐL(Sử) N_THUẬT(MT) Công nghệ Tin học Sinh hoạt

5 GDCD Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục

4 Thể dục

5



Lớp 7A11

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO KHTN(HS) GDCD Toán Văn học LS&ĐL(Sử)

2 Ngoại ngữ N_THUẬT(MT) KHTN(HS) Ngoại ngữ N_THUẬT(N) KHTN(HS)

3 Hoạt động TN Văn học Toán LS&ĐL(Địa) Ngoại ngữ Văn học

4 Công nghệ Văn học Toán LS&ĐL(Sử) Toán Sinh hoạt

5 Tin học KHTN(Lý)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5

Lớp 8A1

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Hoạt động TN LS&ĐL(Sử) Toán N_THUẬT(N) Ngoại ngữ

2 Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Toán Toán LS&ĐL(Sử)

3 KHTN(S) Tin học N_THUẬT(MT) Văn học Văn học KHTN(H)

4 GDCD LS&ĐL(Địa) Toán Công nghệ Văn học Sinh hoạt

5 KHTN(Lý) KHTN(S)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5

Lớp 8A2

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Toán Văn học Ngoại ngữ LS&ĐL(Địa) LS&ĐL(Sử)

2 Tin học Toán Văn học KHTN(H) Văn học KHTN(Lý)

3 N_THUẬT(MT) KHTN(S) Công nghệ LS&ĐL(Sử) N_THUẬT(N) Văn học

4 KHTN(S) GDCD Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Sinh hoạt

5 Hoạt động TN Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục

4 Thể dục

5

Lớp 8A3

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO KHTN(S) LS&ĐL(Địa) Công nghệ Văn học Văn học

2 GDCD KHTN(H) Ngoại ngữ LS&ĐL(Sử) Tin học Văn học

3 N_THUẬT(N) Hoạt động TN Toán Toán N_THUẬT(MT) LS&ĐL(Sử)

4 Ngoại ngữ Toán Toán KHTN(Lý) Ngoại ngữ Sinh hoạt

5 Văn học KHTN(S)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5



Lớp 8A4

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO LS&ĐL(Địa) Toán LS&ĐL(Sử) Ngoại ngữ KHTN(S)

2 Toán N_THUẬT(MT) Toán Hoạt động TN Văn học

3 Văn học GDCD LS&ĐL(Sử) N_THUẬT(N) KHTN(H) Ngoại ngữ

4 Văn học Văn học Tin học Ngoại ngữ Toán Sinh hoạt

5 KHTN(Lý) Công nghệ KHTN(S)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục

4 Thể dục

5

Lớp 8A5

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO KHTN(Lý) Hoạt động TN KHTN(S) Ngoại ngữ Văn học

2 Toán Ngoại ngữ Toán GDCD LS&ĐL(Sử) KHTN(H)

3 Toán Văn học Ngoại ngữ Tin học KHTN(S) Toán

4 LS&ĐL(Sử) Văn học LS&ĐL(Địa) N_THUẬT(N) Văn học Sinh hoạt

5 Công nghệ N_THUẬT(MT)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5

Lớp 8A6

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Toán LS&ĐL(Sử) KHTN(Lý) Hoạt động TN Toán

2 Văn học Toán KHTN(S) Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học

3 Văn học KHTN(H) Ngoại ngữ Công nghệ GDCD KHTN(S)

4 N_THUẬT(MT) N_THUẬT(N) Văn học Toán LS&ĐL(Sử) Sinh hoạt

5 LS&ĐL(Địa) Tin học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục

4 Thể dục

5



Lớp 8A7

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Văn học Tin học Văn học N_THUẬT(MT) KHTN(Lý)

2 KHTN(S) LS&ĐL(Sử) LS&ĐL(Địa) Văn học N_THUẬT(N) Ngoại ngữ

3 KHTN(H) Toán Công nghệ Ngoại ngữ Văn học LS&ĐL(Sử)

4 Toán Toán Hoạt động TN KHTN(S) Ngoại ngữ Sinh hoạt

5 GDCD Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5

Lớp 8A8

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO KHTN(H) Ngoại ngữ Toán GDCD KHTN(S)

2 KHTN(Lý) N_THUẬT(N) LS&ĐL(Sử) Toán Ngoại ngữ Toán

3 Tin học LS&ĐL(Sử) Văn học KHTN(S) Văn học Văn học

4 Ngoại ngữ N_THUẬT(MT) Văn học LS&ĐL(Địa) Hoạt động TN Sinh hoạt

5 Toán Công nghệ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5

Lớp 8A9

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO N_THUẬT(MT) GDCD LS&ĐL(Sử) KHTN(H) Ngoại ngữ

2 Văn học Hoạt động TN Toán Toán Toán KHTN(Lý)

3 Ngoại ngữ N_THUẬT(N) Toán Văn học LS&ĐL(Địa) Văn học

4 KHTN(S) Ngoại ngữ LS&ĐL(Sử) Văn học KHTN(S) Sinh hoạt

5 Tin học Công nghệ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục

4 Thể dục

5



Lớp 9A1

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Ngoại ngữ Ngoại ngữ LS&ĐL(Địa) Toán Tin học

2 Toán Hoạt động TN KHTN(Lý) KHTN(S) Toán Toán

3 Văn học LS&ĐL(Sử) KHTN(H) N_THUẬT(MT) Ngoại ngữ LS&ĐL(Địa)

4 Văn học Văn học Văn học GDCD N_THUẬT(N) Sinh hoạt

5 Công nghệ KHTN(Lý)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5

Lớp 9A2

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO N_THUẬT(MT) Tin học Văn học KHTN(Lý) Văn học

2 N_THUẬT(N) KHTN(S) Hoạt động TN Văn học Văn học LS&ĐL(Sử)

3 Toán Công nghệ Ngoại ngữ KHTN(Lý) GDCD Ngoại ngữ

4 Toán Ngoại ngữ LS&ĐL(Địa) Toán Toán Sinh hoạt

5 LS&ĐL(Địa) KHTN(H)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục

4 Thể dục

5

Lớp 9A3

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO KHTN(H) LS&ĐL(Địa) KHTN(S) Ngoại ngữ Toán

2 N_THUẬT(N) Công nghệ Tin học N_THUẬT(MT) Toán Toán

3 LS&ĐL(Sử) Ngoại ngữ Văn học KHTN(Lý) Hoạt động TN Ngoại ngữ

4 Văn học Văn học Văn học LS&ĐL(Địa) KHTN(Lý) Sinh hoạt

5 Toán GDCD

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5

Lớp 9A4

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Toán Toán Văn học Công nghệ KHTN(Lý)

2 LS&ĐL(Địa) GDCD Văn học Văn học Ngoại ngữ LS&ĐL(Địa)

3 Toán Văn học Ngoại ngữ KHTN(S) KHTN(Lý) Hoạt động TN

4 Ngoại ngữ Tin học N_THUẬT(MT) KHTN(H) Toán Sinh hoạt

5 N_THUẬT(N) LS&ĐL(Sử)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục

4 Thể dục

5



Lớp 9A5

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Văn học Toán Hoạt động TN LS&ĐL(Sử) Công nghệ

2 Toán N_THUẬT(MT) Toán Văn học KHTN(Lý) Ngoại ngữ

3 LS&ĐL(Địa) GDCD Tin học Văn học Toán LS&ĐL(Địa)

4 N_THUẬT(N) Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTN(S) Văn học Sinh hoạt

5 KHTN(H) KHTN(Lý)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5

Lớp 9A6

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO KHTN(S) LS&ĐL(Địa) KHTN(Lý) Văn học KHTN(H)

2 Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ N_THUẬT(N) Văn học Hoạt động TN

3 Văn học Toán Toán LS&ĐL(Sử) Tin học KHTN(Lý)

4 LS&ĐL(Địa) N_THUẬT(MT) Toán Văn học Ngoại ngữ Sinh hoạt

5 GDCD Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục

4 Thể dục

5

Lớp 9A7

Có tác dụng từ ngày 10/09/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO Tin học Văn học N_THUẬT(N) Hoạt động TN Ngoại ngữ

2 LS&ĐL(Địa) Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Công nghệ Văn học

3 KHTN(Lý) LS&ĐL(Địa) Toán Văn học KHTN(Lý) Toán

4 GDCD KHTN(S) Toán Văn học KHTN(H) Sinh hoạt

5 N_THUẬT(MT) LS&ĐL(Sử)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2 Thể dục

3

4

5


